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NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 và việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010.

2. Thống nhất nội dung giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất 35.167 triệu đồng, phân bổ như sau: Hỗ trợ xây dựng cầu Đại Phước huyện Nhơn Trạch 10.000 triệu đồng; giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch là 25.167 triệu đồng (gồm các dự án trong danh mục thực hiện dự án 14.783 triệu đồng, chuẩn bị thực hiện dự án 10.109 triệu đồng, chuẩn bị đầu tư 275 triệu đồng).
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết 51.682 triệu đồng, phân bổ như sau: Các dự án thuộc danh mục thực hiện dự án 48.853 triệu đồng, chuẩn bị thực hiện dự án 2.079 triệu đồng, chuẩn bị đầu tư 750 triệu đồng.
- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương 300.000 triệu đồng: Phân bổ cho UBND thành phố Biên Hòa vay 149.000 triệu đồng; phân bổ cho Công ty Phát triển KCN Biên Hòa vay 100.000 triệu đồng; phân bổ cho dự án đường 25C huyện Nhơn Trạch 51.000 triệu đồng. 
- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương 300 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án thuộc danh mục thực hiện dự án thuộc ngành giao thông 193.000 triệu đồng, thuộc ngành y tế 107.000 triệu đồng.
3. Thống nhất nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: Tổng số 683,492 tỷ đồng.

                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	683.492
	683.492

	A. Thực hiện dự án
	587.762
	616.573

	- Giao thông
	165.484
	197.538

	- Giáo dục - đào tạo
	216.500
	185.311

	- Quản lý Nhà nước
	18.382
	20.110

	- Cấp nước
	30.550
	29.721

	- Hạ tầng công cộng
	58.368
	62.531

	- Thủy lợi
	3.440
	3.440

	- An ninh quốc phòng
	29.309
	39.978

	- Khoa học công nghệ
	59.554
	71.769

	- Nông lâm nghiệp
	6.175
	6.175

	B. Chuẩn bị đầu tư
	12.088
	13.707

	C. Chuẩn bị thực hiện dự án
	73.989
	43.559

	D. Cấp cho các dự án sau quyết toán
	7.317
	7.317

	E. Trả lãi vốn vay Kho bạc NNTW 2009
	2.336
	2.336


b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số 170 tỷ đồng.

                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	170.000
	170.000

	A. Thực hiện dự án
	163.998
	167.740

	- Giáo dục
	18.502
	15.431

	- Y tế
	110.086
	113.086

	- Văn hóa - xã hội
	35.410
	39.223

	B. Chuẩn bị đầu tư
	610
	810

	C. Chuẩn bị thực hiện dự án
	5.392
	1.450


Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, giữa 02 kỳ họp khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 4874/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2010


TỜ TRÌNH
Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu
năm 2010; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010,

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010, nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2010 như sau:
I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010:

1. Nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010:

1.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch có tổng số là 853,492 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu (kể cả các nội dung hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn khai thác quỹ đất để lại của địa phương) có tổng số là 761,508 tỷ đồng.

1.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010: Năm 2010 ngành y tế được Trung ương phân bổ 81 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, phân bổ đối với các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02/4/2008 là 45 tỷ đồng và các dự án tuyến tỉnh theo Quyết định 930/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 36 tỷ đồng. 

2. Nội dung giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

Trong năm 2009 các nguồn thu từ xổ số kiến thiết và khai thác quỹ đất có thu vượt so với số dự toán đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Căn cứ số liệu thu thực tế năm 2009 cùng với nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2010 và nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương trong năm 2010, được Bộ Tài chính giải quyết, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung giao bổ sung kế hoạch năm 2010 và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại các Văn bản số: 150/HĐND-VP ngày 29/4/2010 và 170/HĐND-VP ngày 19/5/2010; sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nói trên, cụ thể như sau:

2.1. Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất bổ sung là 35,167 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết bổ sung là 51,682 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

- Ngoài ra từ các nguồn vốn năm 2009 đã giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cấp phát còn dư là 6,627 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung 2009 và nguồn vốn vay Kho bạc Trung ương 2009), UBND tỉnh đã chấp thuận để bố trí thanh toán cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn. 

2.2. Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 (đính kèm bản photo quyết định của UBND tỉnh)

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 là 300 tỷ đồng.

Nội dung giao kế hoạch các nguồn vốn nói trên chủ yếu tập trung bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, dự án có nhu cầu cấp bách đã có trong kế hoạch giao đầu năm nhưng còn thiếu vốn so với tiến độ thực hiện trong năm 2010, tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hiện nay các dự án mới được giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 5/2010 nên đang lập thủ tục để thực hiện giải ngân.

3. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm: 

3.1. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2010 là 853,492 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành là 469,42 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân 06 tháng là 384,071 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch năm. 

3.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch theo phân cấp ủy quyền và hỗ trợ có mục tiêu: Tổng vốn kế hoạch là 1.011 tỷ đồng (bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 156/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các nguồn vốn khác của ngân sách cấp huyện để lại đầu tư).
Trong 06 tháng đầu năm 2010, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành của nguồn vốn ngân sách huyện là 495,39 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch; giải ngân ước 06 tháng năm 2010 là 434,73 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

3.3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Đến hết tháng 6 năm 2010, dự kiến khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch năm, khối lượng giải ngân đạt 61,72% kế hoạch năm.

3.4. Về nội dung hỗ trợ đầu tư xã hội hóa theo Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai:

Trong kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010, ngân sách tỉnh đã dành ra 15 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa, 06 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ các địa phương là 12,567 tỷ đồng, đạt 83,78% kế hoạch năm. 

3.5. Chương trình 135 giai đoạn 2 về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Trong năm 2010 nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 20 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2010: Đã triển khai đầu tư 17 dự án thuộc ngành giao thông, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03 dự án, 03 dự án đang triển khai thực hiện, 09 dự án đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức triển khai xây dựng. Dự kiến đến hết năm 2010 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

3.6. Ngoài ra, nguồn vốn giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung từ nguồn khai thác quỹ đất và xổ số kiến thiết thu vượt năm 2009 dự kiến giải ngân đến hết tháng 6/2010 đạt 40% kế hoạch. Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước Trung ương mới thông báo chỉ tiêu, vì vậy tập trung giải ngân trong 06 tháng cuối năm 2010.

4. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm từ ngân sách tỉnh:

4.1. Các dự án chuyển tiếp:

- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Dự án đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có tiến độ được duyệt theo quyết định đầu tư là 2008 - 2013, tiến độ triển khai dự kiến như sau:

+ 2008 - 2009: Thi công hạng mục cọc khoan nhồi, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình chính để triển khai đấu thầu các hạng mục chính của dự án.

+ 2010 - 2013: Tiến hành xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Các công việc đã triển khai thực hiện:

+ Hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công hoàn thành trong cuối năm 2009.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết hoàn thành vào cuối năm 2009, sau đó thuê tư vấn thẩm tra đến quý I/2010 hoàn thành công tác thẩm tra. Sau khi thẩm tra tổng vốn đầu tư tăng cao so với tổng vốn được duyệt ban đầu do chênh lệch giá tại thời điểm và quy mô diện tích thiết kế có thay đổi so với thiết kế ban đầu đã được Bộ Xây dựng thẩm định trước đây. Vì vậy, phải gửi hồ sơ điều chỉnh đến Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến. Đến tháng 4/2010 mới có ý kiến của Bộ Xây dựng, sau đó UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào đầu tháng 5/2010, chủ đầu tư đã phê duyệt hồ hơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

+ UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu vào đầu tháng 6/2010. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu, dự kiến đến quý III/2010 có kết quả đấu thầu và tổ chức thi công công trình chính.

Từ tình hình trên, dự án thực hiện có chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên mức độ chậm không lớn (khoảng 06 tháng).

- Dự án xây dựng đường 25A (ĐT 769): Đã triển khai thi công gói thầu xây lắp đoạn 01, đoạn 02, các gói thầu di dời nước và di dời điện đang thực hiện; hiện đang làm hồ sơ bồi thường các đoạn còn lại. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt 26% khối lượng các gói thầu đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án đường 319B, huyện Nhơn Trạch: Đang thi công đoạn 2, 3 của công trình, đoạn còn lại đang làm hồ sơ bồi thường. Lũy kế hết tháng 6/2010 ước đạt trên 46% khối lượng đã tổ chức đấu thầu.

- Dự án xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Đến tháng 6/2010 thi công hoàn tất gói thầu xây lắp, hoàn chỉnh hồ sơ các hạng mục phát sinh để triển khai xây dựng.

- Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn: Hoàn thành các hạng mục xây lắp của dự án trong tháng 6/2010.

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông chất lượng cao Trấn Biên: Lũy kế thực hiện xây lắp đạt 80% dự án, dự kiến cuối tháng 8 đầu tháng 9 đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới (vượt tiến độ đề ra).

4.2. Các dự án khởi công mới: 

- Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú Tân Phú: Dự án đã khởi công trong đầu tháng 5/2010, đến hết tháng 6/2010 đạt 10% khối lượng công trình.

- Dự án xây dựng đập Bàu Tre, Long Thành: Khởi công xây dựng công trình trong tháng 6/2010.

4.3. Các dự án chuẩn bị thực hiện:

- Dự án xây dựng đường trung tâm TP. Biên Hòa: Đến tháng 6, chủ đầu tư tiến hành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Dự án nút giao thông Vườn Mít: Tiến hành thẩm tra để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện: 

5.1. Khó khăn: 

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội thực tế là rất lớn. 

- Việc huy động vốn đầu tư theo phương thức BT, BOT còn gặp nhiều khó khăn và thực hiện chậm.

- Giá cả một số vật tư, vật liệu chủ yếu tăng ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do phải chờ xây dựng khu tái định cư và điều chỉnh tính toán phương án bồi thường theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá bồi thường và hỗ trợ di dời tăng cao gây mất cân đối kế hoạch năm 2010, tỉnh phải ứng vốn ngân sách Trung ương để cân đối bổ sung.

5.2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, sự tích cực phối hợp triển khai các ban, ngành trong tỉnh và các chủ đầu tư nên việc thực hiện 06 tháng đầu năm 2010 gặp thuận lợi, giải ngân cao.

- Sự phân cấp mạnh cho các địa phương tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện đầu tư các dự án, các đơn vị UBND cấp huyện chủ động trong cân đối nguồn vốn đầu tư và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư.

- Về thủ tục đầu tư, Trung ương và địa phương cũng đã rà soát các thủ tục và công bố công khai theo hướng đơn giản một số thủ tục và phân cấp mạnh cho cấp huyện quyết định đầu tư, phân cấp cho chủ đầu tư quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và hồ sơ mời thầu tạo sự chủ động cho các đơn vị nói trên triển khai thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư và nhà thầu có quan tâm phối hợp lập thủ tục giải ngân kịp thời nên kết quả thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ khá cao.

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010: 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010 và kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư về điều chỉnh tăng, giảm vốn các dự án, UBND tỉnh tổng hợp kiến nghị điều chỉnh tăng giảm vốn cho các dự án theo nguyên tắc: 

- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án dự kiến không thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã giao (do tiến độ chậm hoặc do rà soát vốn thực cấp đã có bổ sung vào cuối năm 2009), hoặc đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch dự án giải ngân thấp so với vốn kế hoạch giao.

- Tăng vốn cho các dự án có nhu cầu vốn tăng cao so kế hoạch đã giao, đến nay đã giải ngân gần hết nguồn vốn kế hoạch thông báo.

- Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010 thì không điều chỉnh giảm kế hoạch do thuộc mục tiêu tập trung đầu tư.

Tuy nhiên mức cân đối bổ sung cho các dự án đa số chưa đủ theo yêu cầu của chủ đầu tư do nguồn vốn đầu tư của tỉnh thấp và tổng vốn không tăng so với tổng số đã giao kế hoạch đầu năm. Vì vậy, việc bổ sung này chỉ mang tính giải quyết khó khăn trước mắt, trong năm sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung khi có nguồn. Số liệu tổng hợp do các chủ đầu tư đề nghị bổ sung tăng vốn là 1.099,965 tỷ đồng, trong đó các dự án đã có trong kế hoạch giao đầu năm là 839,343 tỷ đồng và các dự án đề nghị bổ sung mới là 260,622 tỷ đồng, trong tháng 5/2010 đã giải quyết bổ sung là 427,849 tỷ đồng từ các nguồn giao bổ sung, nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương, nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương, đợt này tiếp tục cân đối bổ sung là 107,384 tỷ đồng (do cắt giảm các dự án chậm triển khai và các dự án đã điều hành đủ vốn vào cuối năm 2009). Như vậy còn thiếu 564,732 tỷ đồng chưa có nguồn cân đối, trong đó 304,110 tỷ đồng thuộc các dự án có trong kế hoạch đầu năm, không có nguồn bổ sung danh mục mới là 260,622 tỷ đồng).

Đối với các dự án chủ đầu tư đề nghị bổ sung danh mục khởi công mới ngoài việc thiếu nguồn cân đối như nêu trên, thì còn phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 18/NQ-CP, trong đó có nội dung: “Không bố trí vốn cho các dự án đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay nước ngoài”. Vì vậy việc bổ sung danh mục khởi công mới là rất hạn chế (bổ sung 03 dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đủ điều kiện về hồ sơ là: Xây dựng Cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Sở Xây dựng, hệ thống thu chống sét tại đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long) đây là các dự án có yêu cầu cấp bách nhằm phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng đối với các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, thực hiện Công văn số 3615/BTC-NSNN ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước ngành khoa học và công nghệ năm 2010 và Văn bản 2986/BKHCN-KHTC ngày 26/11/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 của các tỉnh, thành phố, theo đó giao dự toán đối với ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai trong năm 2010 là 151 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh (thực chất là tính trong tổng số 930 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, không phải vốn hỗ trợ của Trung ương).

Về nội dung này, UBND tỉnh báo cáo như sau: Đầu năm 2010 căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ đã đủ điều kiện hồ sơ, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch đối với ngành khoa học và công nghệ là 70,154 tỷ đồng. Đồng thời trong tháng 5/2010 đã bổ sung là 5,1 tỷ đồng nâng tổng cộng số vốn cho ngành khoa học và công nghệ là 75,254 tỷ đồng. Đến nay mặc dù các dự án này có tiến độ giải ngân chậm, 05 tháng đầu năm mới giải ngân 10,7% kế hoạch (chủ yếu đang trong quá trình đấu thầu) nhưng do yêu cầu tập trung cho cơ cấu ngành khoa học và công nghệ nên không điều chỉnh giảm mà vẫn điều chỉnh bổ sung tăng là 9,105 tỷ đồng, nâng tổng vốn cho ngành khoa học và công nghệ thành 84,359 đồng, đảm bảo điều kiện về hồ sơ và mặt bằng đến thời điểm hiện nay.
Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2010: 

                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	683.492
	683.492

	A. Thực hiện dự án
	587.762
	616.573

	- Giao thông
	165.484
	197.538

	- Giáo dục - đào tạo
	216.500
	185.311

	- Quản lý Nhà nước
	18.382
	20.110

	- Cấp nước
	30.550
	29.721

	- Hạ tầng công cộng
	58.368
	62.531

	- Thủy lợi
	3.440
	3.440

	- An ninh quốc phòng
	29.309
	39.978

	- Khoa học công nghệ
	59.554
	71.769

	- Nông lâm nghiệp
	6.175
	6.175

	C. Chuẩn bị đầu tư
	12.088
	13.707

	D. Chuẩn bị thực hiện dự án
	73.989
	43.559

	E. Cấp cho các dự án sau quyết toán
	7.317
	7.317

	F. Trả lãi vốn vay Kho bạc NNTW 2009
	2.336
	2.336


(Chi tiết xem phụ lục 1 đính kèm).
2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2010: 

                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng
	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh

	Tổng số
	170.000
	170.000

	A. Thực hiện dự án
	163.998
	167.740

	- Giáo dục 
	18.502
	15.431

	- Y tế
	110.086
	113.086

	- Văn hóa - xã hội 
	35.410
	39.223

	B. Chuẩn bị đầu tư
	610
	810

	C. Chuẩn bị thực hiện dự án
	5.392
	1.450


(Chi tiết xem phụ lục 2 đính kèm).
III. Giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2010: 

- Giao Sở kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về kiến nghị ứng vốn, hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ.

- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung thực hiện gói thầu đạt tiến độ cam kết.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt công tác đấu thầu để sớm có kết quả đấu thầu triển khai xây dựng công trình, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân vốn đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

- Giao Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán đảm bảo theo thời gian quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng cuối năm; phối hợp Sở Tài chính rà soát nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành, bổ sung (khi có nguồn tăng thu) và tiếp tục đề xuất cắt giảm các dự án chậm thực hiện để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án thực hiện vượt kế hoạch giao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng theo phân cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2010.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2010, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010, trường hợp cần thiết phải điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2010./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
.
Đinh Quốc Thái
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Phụ lục 1

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

(Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

 

                                                                                                                                                                   ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Cấp phát đến 31/5/2010
	Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2010
	Nội dung điều chỉnh kế hoạch
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số 
	683.492
	229.411
	1.148.863
	683.492
	484.964
	81.989
	116.539
	 
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	587.762
	214.918
	953.162
	616.573
	484.964
	81.989
	49.620
	 
	-

	I
	Giao thông 
	165.484
	97.263
	344.923
	197.538
	171.477
	 
	26.061
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	139.654
	82.470
	295.687
	156.266
	131.105
	 
	25.161
	 
	-

	1
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) (công trình trọng điểm)
	34.000
	19.488
	95.371
	34.000
	22.000
	 
	12.000
	Dự kiến bổ sung từ nguồn vốn thưởng vượt thu năm 2009
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	2
	Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) (công trình trọng điểm)
	38.000
	26.067
	86.880
	38.000
	28.000
	 
	10.000
	Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	3
	Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc 
	1.895
	1.202
	1.895
	1.895
	1.595
	 
	300
	Đã cân đối đủ theo đề nghị
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	4
	Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 huyện VC
	749
	0
	749
	749
	683
	 
	66
	Đã cân đối đủ theo đề nghị
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	5
	Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 huyện VC
	355
	1
	355
	355
	300
	 
	55
	Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	6
	Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767
	5.305
	210
	5.305
	5.198
	4.767
	 
	431
	Đã cân đối đủ theo đề nghị
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	7
	Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	11.292
	9.067
	29.326
	19.865
	19.665
	 
	200
	Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	UBND
H Cẩm Mỹ

	8
	XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn
	994
	0
	609
	994
	894
	 
	100
	Đã cân đối theo đề nghị của CĐT
	UBND
H Cẩm Mỹ

	9
	Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	3.120
	2.985
	4.579
	4.579
	4.400
	 
	179
	Đã cân đối đủ theo đề nghị và kết quả đấu thầu
	UBND
H Cẩm Mỹ

	10
	Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	3.559
	1.149
	1.149
	1.150
	1.100
	 
	50
	Đã cân đối theo đề nghị của CĐT
	UBND
H Cẩm Mỹ

	11
	Đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán
	0
	 
	1.096
	1.096
	1.096
	 
	 
	Bổ sung do cuối năm 2009 không thực hiện cấp phát hết kế hoạch đã giao
	UBND
H Định Quán

	12
	Đường thị tứ Túc Trưng 
	8.000
	3.763
	13.000
	8.000
	7.500
	 
	500
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010
	UBND
H Định Quán

	13
	Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai 
	1.305
	0
	1.305
	1.305
	1.205
	 
	100
	Không thực hiện điều chỉnh
	UBND
H Tân Phú

	14
	Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú 
	4.380
	4
	10.564
	4.380
	4.100
	 
	280
	Chưa điều chỉnh giảm do huyện có cam kết GPMB để thi công nhưng đầu năm vướng mặt bằng thi công chưa thực hiện
	UBND
H Tân Phú

	15
	Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom 
	8.000
	7.800
	12.147
	11.000
	10.800
	 
	200
	Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	UBND
H Trảng Bom

	16
	Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom 
	7.000
	732
	9.657
	7.000
	6.900
	 
	100
	Chủ đầu tư giải ngân kế hoạch đầu năm quá thấp  sẽ rà soát cân đối bổ sung trong cuối 2010
	UBND
H Trảng Bom

	17
	Đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh
	1.700
	0
	1.700
	1.700
	1.600
	 
	100
	 
	UBND
H Xuân Lộc

	18
	Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định
	10.000
	10.000
	20.000
	15.000
	14.500
	 
	500
	Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	UBND
TX Long Khánh

	19
	Đường Xuân Lập - Bàu Sao
	0
	 
	7.000
	7.000
	7.000
	 
	 
	Thanh toán khối lượng và chi phí BTGPMB bổ sung 
	UBND
TX Long Khánh

	20
	Đường D3-D4-D6 kéo dài ra Quốc lộ IA khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	0
	 
	3.200
	3.200
	3.200
	 
	 
	Thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án
	UBND
H Thống Nhất

	a
	Công trình khởi công mới
	25.830
	 
	 
	31.072
	30.172
	0
	900
	 
	-

	1
	Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc
	3.900
	3.700
	6.900
	5.900
	5.700
	 
	200
	Cân đối bổ sung 1 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010
	UBND
H Xuân Lộc

	2
	Đường Hùng Vương nối dài
	7.000
	7.000
	12.378
	10.000
	9.900
	 
	100
	
	UBND
H Trảng Bom

	3
	Đường từ khu văn hóa đi Tà Lài
	2.730
	87
	2.730
	1.500
	1.400
	 
	100
	Đang tổ chức đấu thầu
	UBND
H Tân Phú

	4
	Đường vành đai sân vận động tỉnh
	5.000
	180
	5.000
	5.000
	4.800
	 
	200
	Đã khởi công xây dựng, thực hiện giải ngân chậm
	UBND
TP Biên Hòa

	5
	Xây dựng cầu tại vị trí cống Bình Sơn trên ĐT 769 (Km 22+800) huyện Long Thành
	5.000
	1.634
	5.000
	5.000
	4.800
	 
	200
	Đang tổ chức đấu thầu
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	6
	Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa
	2.200
	2.192
	7.028
	3.672
	3.572
	 
	100
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	II
	Giáo dục - đào tạo
	216.500
	67.464
	295.767
	185.311
	145.930
	34.396
	4.985
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	155.764
	45.610
	149.916
	117.432
	85.101
	28.801
	3.530
	 
	-

	1
	Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch
	23.800
	0
	23.800
	16.500
	15.000
	1.200
	300
	Đã khởi công nhưng còn vốn kế hoạch chưa cấp phát nhiều, sẽ tiếp tục tổng hợp khi đến kỳ điều chỉnh quý IV/2010
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trường THKT CN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch
	19.800
	7.900
	15.882
	15.882
	 
	15.071
	811
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên (công trình trọng điểm)
	34.000
	7.239
	38.166
	34.000
	30.500
	3.200
	300
	Vẫn còn vốn KH chưa thanh toán khá cao, tiếp tục xem xét vào quý IV/2010
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc
	21.200
	3.784
	12.237
	12.237
	8.037
	3.700
	500
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất 
	3.540
	3.445
	3.540
	3.540
	1.260
	1.880
	400
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6
	Ký túc xá Sinh viên Đồng Nai
	2.000
	2.000
	17.399
	2.000
	1.950
	 
	50
	Đã cân đối bổ sung một phần từ nguồn thu vượt kế hoạch 2009
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	7
	Trường THCS Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ
	5.940
	4.319
	4.319
	4.319
	4.200
	 
	119
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Cẩm Mỹ

	8
	Trường TH Nguyễn Du, huyện Cẩm Mỹ
	4.805
	1.282
	3.475
	3.475
	3.375
	 
	100
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Cẩm Mỹ

	9
	Trường TH Phù Đổng, huyện Định Quán
	1.200
	0
	400
	400
	350
	 
	50
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Định Quán

	10
	Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành
	6.649
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2010
	UBND
H Long Thành

	11
	Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành
	5.332
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	Đã bổ sung cấp đủ khi bổ sung kế hoạch cuối 2009
	UBND
H Long Thành

	12
	Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch
	6.000
	5.417
	6.000
	6.000
	5.800
	 
	200
	 
	UBND
H Nhơn Trạch

	13
	Trường TH Quang Trung, huyện Thống Nhất
	1.737
	0
	1.250
	1.250
	1.000
	 
	250
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Thống Nhất

	14
	Trường TH Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất
	3.891
	700
	3.891
	1.600
	1.500
	 
	100
	Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009
	UBND
H Thống Nhất

	15
	Trường THCS Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
	11.684
	8.126
	11.684
	9.184
	6.084
	3.000
	100
	Điều chỉnh giảm do đã cân đối bổ sung trong cuối 2009
	UBND
H Thống Nhất

	16
	Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc
	1.500
	115
	700
	700
	600
	 
	100
	Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình
	UBND
H Xuân Lộc

	17
	Trường TH Hùng Vương, huyện Xuân Lộc
	2.686
	1.283
	1.886
	1.886
	1.786
	 
	100
	Điều chỉnh giảm do đã cân đối đủ theo dự toán công trình
	UBND
H Xuân Lộc

	18
	Trường PTTH cấp 2 -3 Bàu Hàm
	0
	 
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí xây lắp đã hoàn thành
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	19
	Dự án cải tạo và nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường CNKT Đồng Nai giai đoạn 2
	0
	 
	2.159
	2.159
	2.159
	 
	 
	
	Trường CNKT Đồng Nai (Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai)

	20
	Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu
	0
	 
	1.628
	800
	 
	750
	50
	Bổ sung kế hoạch để thực hiện đấu thầu các gói thầu TB còn lại của dự án
	UBND

huyện Vĩnh Cửu

	b
	Công trình khởi công mới
	60.736
	21.854
	145.851
	67.879
	60.829
	5.595
	1.455
	 
	-

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú (công trình trọng điểm)
	7.000
	5.511
	15.000
	9.000
	8.800
	 
	200
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ
	7.000
	0
	15.000
	6.000
	5.800
	 
	200
	Đang thực hiện đấu thầu
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai (hạng mục hàng rào và nhà bảo vệ)
	1.000
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư do vị trí đất có khiếu kiện không thực hiện được
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trang thiết bị bổ sung trung tâm thiết bị dạy nghề của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh
	2.521
	2.521
	2.771
	2.771
	2.671
	 
	100
	Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư
	Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh

	5
	Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm
	11.614
	11.614
	26.709
	18.803
	15.108
	3.595
	100
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch trong quý IV/2010
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

	6
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
	11.019
	2.076
	65.789
	13.000
	10.800
	2.000
	200
	Dự án đã có kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

	7
	Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai
	6.277
	0
	6.277
	5.000
	4.700
	 
	300
	Dự án đang tổ chức đấu thầu
	Trường Chính trị Đồng Nai

	8
	Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai
	8.305
	132
	8.305
	8.305
	8.150
	 
	155
	Dự án mới khởi công
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

	9
	Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ
	6.000
	0
	6.000
	5.000
	4.800
	 
	200
	Dự án đang tổ chức đấu thầu
	UBND
H Cẩm Mỹ

	III
	Quản lý Nhà nước 
	18.382
	5.708
	21.213
	20.110
	16.398
	1.908
	1.804
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	8.500
	3.265
	10.977
	9.874
	7.489
	1.436
	949
	 
	-

	1
	Kho lưu trữ + nhà để xe 02 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai
	500
	0
	1.948
	1.948
	603
	1.136
	209
	Bổ sung đủ theo đề nghị CDT
	Sở Xây dựng

	2
	Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
	3.000
	1.839
	3.000
	3.000
	2.700
	 
	300
	 
	Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC

	3
	Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An 
	2.450
	434
	3.515
	2.450
	2.000
	300
	150
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010
	UBND
H Vĩnh Cửu

	4
	Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ 
	1.550
	637
	911
	911
	811
	 
	100
	Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Cẩm Mỹ

	5
	Trụ sở làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ 
	1.000
	355
	433
	433
	333
	 
	100
	Giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Cẩm Mỹ

	6
	Trung tâm Dịch vụ công nghiệp và viễn thông thuộc trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	0
	0
	420
	382
	342
	 
	40
	Bổ sung kế hoạch do điều chỉnh giảm cuối năm 2009 và cân đối đủ theo dự toán được duyệt
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp

	7
	Trạm Thú y Nhơn Trạch
	0
	 
	750
	750
	700
	 
	50
	Bổ sung kế hoạch để thực hiện hạng mục điện còn lại
	Chi cục Thú y

	b
	Công trình khởi công mới
	9.882
	 
	 
	10.236
	8.909
	472
	855
	 
	-

	1
	Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Cầu Cứng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu
	1.097
	449
	1.097
	1.097
	919
	 
	178
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Chi cục Kiểm lâm 

	2
	Trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 6
	1.891
	13
	1.891
	1.891
	1.500
	311
	80
	Cân đối theo đề nghị của chủ đầu tư
	Chi cục Quản lý Thị trường

	3
	Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An huyện Vĩnh Cửu
	430
	0
	430
	430
	380
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Chi cục Thủy sản

	4
	Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành - Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch
	650
	0
	650
	650
	600
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Chi cục Thủy sản


	5
	Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Trảng Bom
	1.000
	0
	1.000
	1.000
	950
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Chi cục Thú y

	6
	Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Thống Nhất
	1.000
	0
	1.000
	1.000
	950
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Chi cục Thú y

	7
	Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch
	900
	708
	1.254
	1.254
	871
	161
	222
	Cân đối đủ theo đề nghị của chủ đầu tư
	Trung tâm Khuyến nông

	8
	Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	1.050
	10
	1.050
	1.050
	1.000
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

	9
	Sơn mới lại toàn bộ nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
	914
	909
	914
	914
	839
	 
	75
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Nhà bảo tàng tỉnh Đồng Nai

	10
	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải
	950
	353
	950
	950
	900
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Sở Giao thông Vận tải

	IV
	Cấp nước
	30.550
	2.533
	34.133
	29.721
	27.861
	1.000
	860
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	23.450
	2.116
	29.033
	25.121
	23.561
	1.000
	560
	 
	-

	1
	Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh 
	4.960
	65
	4.960
	4.960
	4.400
	500
	60
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	2
	Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán 
	4.890
	1.672
	4.890
	4.890
	4.640
	 
	250
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	3
	Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú
	3.800
	379
	3.800
	3.800
	3.200
	500
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	4
	Hệ thống cấp nước làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước)
	2.120
	0
	2.120
	2.120
	2.050
	 
	70
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	5
	Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom 
	7.680
	0
	7.680
	3.880
	3.850
	 
	30
	Điều chỉnh giảm do dự án đang tổ chức đấu thầu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	6
	Hệ thống cấp nước phường Hiệp Hòa
	0
	 
	5.583
	5.471
	5.421
	 
	50
	Bổ sung thanh toán khối lượng hoàn thành 
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	7.100
	417
	5.100
	4.600
	4.300
	0
	300
	 
	-

	1
	Hệ thống cấp nước phường Tân Biên
	5.000
	4
	3.000
	2.500
	2.300
	 
	200
	Điều chỉnh giảm do đang triển khai đấu thầu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	2
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn
	2.100
	413
	2.100
	2.100
	2.000
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	V
	Hạ tầng công cộng  
	58.368
	24.214
	106.381
	62.531
	59.373
	200
	2.958
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	36.302
	22.529
	50.295
	40.245
	38.281
	0
	1.964
	 
	-

	1
	Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	2.700
	0
	2.700
	2.700
	2.500
	 
	200
	Dự án đã thi công xong, đang  lập hồ sơ thanh toán
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	2
	Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn  (công trình trọng điểm)
	15.508
	10.465
	15.508
	15.508
	15.108
	 
	400
	Không đề nghị điều chỉnh KH
	Ban QLDA NNPTNT

	3
	Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài
	6.000
	2.417
	11.050
	6.000
	5.500
	 
	500
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010
	Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH

	4
	XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà 
	4.500
	2.534
	5.500
	4.500
	4.300
	 
	200
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh khi rà soát KH cuối 2010
	UBND
H Định Quán

	5
	Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H. Tân Phú
	       1.294 
	          812 
	       1.294 
	     1.294 
	    1.200 
	 
	           94 
	 Cân đối đủ theo đề nghị của CDT 
	UBND
H Tân Phú

	6
	Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	6.300
	6.300
	10.300
	6.300
	6.000
	 
	300
	Đã cân đối đủ theo dự toán
	UBND
H Thống Nhất

	7
	Xây dựng nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 02 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán 
	0
	 
	3.943
	3.943
	3.673
	 
	270
	Thanh toán khối lượng hoàn thành năm trước
	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán 

	b
	Công trình khởi công mới
	22.066
	1.686
	56.086
	22.286
	21.092
	200
	994
	 
	-

	1
	Dự án HTTN cho KCN và TT Tân Phú
	5.800
	298
	39.600
	5.800
	5.600
	 
	200
	Dự án đang đấu thầu, chưa có cơ sở bổ sung kế hoạch
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	2
	Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ
	5.972
	0
	5.972
	5.972
	5.772
	 
	200
	Dự án đã khởi công xây dựng
	UBND
H Cẩm Mỹ

	3
	Hệ thống chiếu sáng dọc theo Quốc lộ 20 đoạn từ Km 2 đến Km 9
	2.794
	0
	2.794
	2.794
	2.500
	200
	94
	Dự án chuẩn bị khởi công
	UBND
H Thống Nhất

	4
	Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh
	3.000
	0
	3.000
	3.000
	2.800
	 
	200
	Dự án đang đấu thầu
	UBND

TX Long Khánh

	5
	Thư viện điện tử TX Long Khánh
	3.000
	0
	3.000
	3.000
	2.800
	 
	200
	Dự án đang đấu thầu
	UBND

TX Long Khánh

	6
	Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763
	1.500
	1.388
	1.720
	1.720
	1.620
	 
	100
	Điều chỉnh theo đề nghị CDT
	UBND
H Xuân Lộc

	VI
	Thủy lợi
	3.440
	98
	3.440
	3.440
	3.240
	0
	200
	 
	-

	1
	Công trình khởi công mới
	3.440
	98
	3.440
	3.440
	3.240
	0
	200
	 
	-

	2
	Đập Bàu Tre huyện Long Thành (công trình trọng điểm)
	3.440
	98
	3.440
	3.440
	3.240
	 
	200
	Mới phê duyệt kế hoạch đấu thầu
	UBND
H Long Thành

	VII
	An ninh quốc phòng 
	29.309
	11.632
	50.281
	39.978
	34.086
	4.800
	1.092
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	11.902
	9.954
	32.205
	21.902
	21.602
	0
	300
	 
	-

	1
	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	10.000
	9.954
	30.303
	20.000
	19.700
	 
	300
	Dự án đang kiểm toán, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục bổ sung KH
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%)
	1.000
	0
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh 

	3
	Hỗ trợ đầu tư trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành)
	902
	0
	902
	902
	902
	 
	 
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh 

	b
	Công trình khởi công mới
	17.407
	1.678
	18.076
	18.076
	12.484
	4.800
	792
	 
	-

	1
	Trụ sở phòng PC15 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%)
	3.235
	0
	3.235
	3.235
	3.235
	 
	 
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh 

	2
	Trụ sở phòng PA24 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%)
	1.580
	1.580
	2.249
	2.249
	2.249
	 
	 
	 
	Công an tỉnh 

	3
	Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC23) Công an tỉnh
	5.100
	98
	5.100
	5.100
	5.000
	 
	100
	Dự án đang triển khai
	Công an tỉnh 

	4
	Trụ sở đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn khác là 4,286 tỷ đồng)
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh 

	5
	Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai
	5.492
	0
	5.492
	5.492
	 
	4.800
	692
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh

	VIII
	Khoa học công nghệ 
	59.554
	6.006
	90.849
	71.769
	20.424
	39.685
	11.660
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	10.460
	1.541
	10.460
	10.460
	1.200
	8.900
	360
	 
	-

	1
	Mạng diện rộng cơ yếu cấp II và bảo mật hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của ngành Công an)
	1.060
	0
	1.060
	1.060
	 
	1.000
	60
	Dự án đang triển khai
	Công an tỉnh

	2
	Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai 
	1.400
	12
	1.400
	1.400
	1.200
	 
	200
	Đang tổ chức đấu thầu lại
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai 
	8.000
	1.530
	8.000
	8.000
	 
	7.900
	100
	Đang thực hiện dự án
	Sở Y tế

	b
	Công trình khởi công mới
	49.094
	4.465
	80.389
	61.309
	19.224
	30.785
	11.300
	 
	-

	1
	Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	5.200
	0
	5.200
	5.200
	5.000
	 
	200
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	2
	Văn phòng điện tử Công an tỉnh
	850
	0
	850
	850
	800
	 
	50
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh

	3
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 1: Đầu tư  tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP Biên Hòa)
	13.700
	0
	13.700
	13.700
	 
	13.500
	200
	Dự án đang tổ chức đấu thầu, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Công an tỉnh

	4
	Hệ thống thu chống sét tại khu vực chùa Hoàng Ân, TP. Biên Hòa
	344
	160
	344
	344
	324
	 
	20
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	8.700
	4.274
	8.700
	8.700
	8.500
	 
	200
	Dự án đang triển khai, không có đề nghị điều chỉnh KH
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Tiểu dự án đường kết nối vào Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học Đồng Nai
	0
	 
	29.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	Đang tổ chức đấu thầu, bổ sung kế hoạch thực hiện trong năm
	Sở Khoa học và Công nghệ

	7
	Dự án đầu tư ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính)
	15.500
	31
	15.500
	15.500
	 
	15.300
	200
	Đang tổ chức đấu thầu
	Sở Tài chính

	8
	Nâng cấp hoàn chỉnh thư viện điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai
	4.800
	0
	4.800
	4.800
	4.600
	 
	200
	Đang tổ chức đấu thầu
	Thư viện tỉnh

	9
	Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng
	0
	 
	890
	810
	 
	750
	60
	Dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ, bổ sung kế hoạch theo cơ cấu TW giao
	Sở Xây dựng

	10
	Xây dựng cổng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai
	0
	 
	830
	830
	 
	730
	100
	
	Sở Công thương 

	11
	Hệ thống thu chống sét tại Đình Bình Điện thuộc tổ 31C/KP5 và khu nhà liên kế Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32C khu phố 5, phường Bửu Long
	0
	 
	575
	575
	 
	505
	70
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	X
	Nông lâm nghiệp
	6.175
	0
	6.175
	6.175
	6.175
	 
	 
	 
	 

	
	Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015
	6.175
	0
	6.175
	6.175
	6.175
	 
	 
	Dự án chuẩn bị triển khai
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	B
	Chuẩn bị đầu tư 
	12.088
	1.904
	23.377
	13.707
	0
	0
	13.707
	 
	-

	1
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp
	200
	192
	500
	400
	 
	 
	400
	 
	Ban QLDA NNPTNT

	2
	DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch
	1.000
	363
	1.600
	500
	 
	 
	500
	Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	3
	DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch
	700
	337
	700
	500
	 
	 
	500
	
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	4
	DA hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	400
	0
	400
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	5
	DA hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký
	140
	0
	140
	140
	 
	 
	140
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	6
	DA hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	7
	DA HTTN KP4 TT. Trảng Bom
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	8
	Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	400
	40
	2.300
	200
	 
	 
	200
	Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chi phí bồi thường chưa có dự toán được duyệt
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	9
	Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa giai đoạn 1
	0
	 
	
	500
	 
	 
	500
	 
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	10
	Hệ thống thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa
	0
	 
	
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	11
	Đường vào trạm xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	12
	Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%)
	300
	0
	300
	300
	 
	 
	300
	Đang lập hồ sơ dự án
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	13
	Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư Khu công nghiệp  Định Quán giai đoạn 2 (theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 4097/UBND-PPLT ngày 28/6/2006)
	748
	136
	748
	447
	 
	 
	447
	Đang lập hồ sơ dự án
	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán

	14
	Hệ thống cấp nước phường Tân Phong
	300
	0
	300
	200
	 
	 
	200
	Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	15
	Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp
	300
	0
	300
	200
	 
	 
	200
	Các dự án điều chỉnh giảm do đang trong quá trình triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	16
	Hệ thống cấp nước xã Long Hưng 
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	17
	Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	18
	Hệ thống cấp nước TT Long Giao 
	300
	0
	300
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	19
	Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Ghềnh xã Hiệp Hòa
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	20
	Điểm đăng ký kiểm dịch Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang triển khai lập hồ sơ dự án
	Chi cục Thú y

	21
	Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang triển khai lập hồ sơ dự án
	Chi cục Thú y

	22
	Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành)
	300
	0
	300
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	23
	Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769)
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đã có quyết định đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	24
	Đầu tư HL10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	25
	Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc 
	200
	151
	151
	151
	 
	 
	151
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	26
	Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	27
	Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà Đắk Lua, huyện Tân Phú
	100
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	28
	Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu
	200
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị chủ đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	29
	Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	30
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 xã Bình Lộc
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	31
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	32
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc
	100
	100
	300
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	33
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất
	100
	100
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	34
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom
	100
	100
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	35
	Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính)
	100
	56
	140
	140
	 
	 
	140
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	36
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	37
	Đường liên huyện từ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ đi ĐT 769 huyện Thống Nhất
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	38
	Đường D29, D30, D31 trong khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	39
	Đường N6 nối dài (trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ)
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	40
	Thư viện huyện Cẩm Mỹ
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	41
	Đường song hành QL56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao)
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	42
	Hồ chứa nước Thoại Hương
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Cẩm Mỹ

	43
	Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh, huyện Định Quán
	100
	0
	700
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Định Quán

	44
	Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán
	100
	0
	400
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Định Quán

	45
	Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Định Quán

	46
	Đường liên huyện từ xã Suối Nho huyện Định Quán đi xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất
	0
	 
	700
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Định Quán

	47
	Trung tâm văn hóa TTTT huyện Long Thành
	0
	 
	233
	233
	 
	 
	233
	 
	UBND
H Long Thành

	48
	Khu văn hóa thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu)
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Tân Phú

	49
	Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú
	100
	100
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Tân Phú

	50
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Tân Phú

	51
	Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất
	0
	 
	450
	450
	 
	 
	450
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện
	UBND
H Thống Nhất

	52
	Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
H Xuân Lộc

	53
	Đường ven Sông Cái từ QLI - Trần Quốc Toản
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
TP Biên Hòa

	54
	Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm
	100
	28
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
TP Biên Hòa

	55
	Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh, Long Khánh
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
TX Long Khánh

	56
	Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ I và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Đang lập hồ sơ dự án
	UBND
TX Long Khánh

	57
	Trạm bơm Đắk Lua
	0
	 
	200
	100
	 
	 
	100
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm, chưa có hồ sơ
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

	58
	Trung tâm Thông tin triển lãm và quảng trường xanh
	 
	 
	1.719
	550
	 
	 
	550
	Bổ sung kế hoạch để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
	Sở Công thương 

	59
	Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo
	0
	0
	1.956
	1.956
	0
	0
	1.956
	 
	 

	60
	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
	0
	0
	350
	350
	 
	 
	350
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	61
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT)
	0
	 
	73
	73
	 
	 
	73
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	62
	Trường THPT Xuân Lộc
	0
	 
	100
	100
	 
	 
	100
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	63
	Trường THPT Nhơn Trạch
	0
	0
	183
	183
	 
	 
	183
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	64
	Thanh toán chi phí tư vấn và các chi phí khác đối với các dự án thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ
	0
	 
	750
	750
	 
	 
	750
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	65
	Cải tạo sân thể dục thể thao hiện hữu và xây dựng xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	0
	 
	500
	500
	 
	 
	500
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

	66
	Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ
	2.100
	0
	2.340
	1.340
	0
	0
	1.340
	 
	 

	67
	Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	2.000
	0
	2.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	Điều chỉnh giảm do chưa giải ngân, đang lập hồ sơ dự án
	Sở Khoa học và Công nghệ

	68
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước 
	0
	 
	100
	100
	 
	 
	100
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm
	Văn phòng UBND tỉnh

	69
	Mạng internet không dây tại Văn phòng Tỉnh ủy
	0
	 
	100
	100
	 
	 
	100
	
	Văn phòng Tỉnh ủy

	70
	Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng
	0
	 
	40
	40
	 
	 
	40
	
	Sở Xây dựng

	71
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	C
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	73.989
	9.043
	164.671
	43.559
	 
	 
	43.559
	 
	-

	1
	Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu 
	3.000
	146
	16.600
	1.200
	 
	 
	1.200
	Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
	Ban QLDA NNPTNT

	2
	BTGPMB + chi khác hồ chứa nước Cầu Dầu
	1.500
	342
	10.500
	600
	 
	 
	600
	
	Ban QLDA NNPTNT

	3
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến Khu dân cư dọc sông Rạch Cát
	1.000
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Đang lập hồ sơ dự án, chưa đủ điều kiện giải ngân
	Ban QLDA NNPTNT

	4
	 Hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành
	500
	0
	524
	524
	 
	 
	524
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Ban QLDA NNPTNT

	5
	Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, Long Khánh
	0
	 
	550
	400
	 
	 
	400
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm
	Ban QLDA NNPTNT

	6
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù lao Phố)
	0
	 
	550
	400
	 
	 
	400
	
	Ban QLDA NNPTNT

	7
	Hồ chứa nước Gia Đức
	0
	 
	36.000
	400
	 
	 
	400
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán chi phí lập hồ sơ TKKT-TDT, chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt nên chưa bố trí đủ theo đề nghị
	Ban QLDA NNPTNT

	8
	DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký
	1.000
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	9
	Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	1.000
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Đang lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	10
	Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT
	2.000
	0
	6.000
	200
	 
	 
	200
	Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	11
	Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh
	2.000
	0
	8.000
	200
	 
	 
	200
	
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	12
	Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL19)
	2.000
	0
	3.084
	200
	 
	 
	200
	
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	13
	DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành
	1.000
	0
	24.500
	100
	 
	 
	100
	
	Ban Quản lý dự án thoát nước Đồng Nai

	14
	Chi khác và BTGPMB dự án hồ Gia Măng 
	2.000
	0
	1.260
	1.260
	 
	 
	1.260
	
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

	15
	Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài
	450
	0
	450
	100
	 
	 
	100
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	16
	Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa
	150
	0
	150
	100
	 
	 
	100
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	17
	Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray
	300
	185
	300
	300
	 
	 
	300
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	18
	Chi khác và BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch
	1.000
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	19
	Cầu Phước Lý
	231
	0
	231
	229
	 
	 
	229
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	20
	Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 (Km 0+000) đến cầu số 03
	146
	18
	146
	146
	 
	 
	146
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	21
	ĐT 764 (Km 12+887 - Km 14+860)
	162
	0
	162
	162
	 
	 
	162
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	22
	Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom
	1.000
	155
	1.000
	200
	 
	 
	200
	Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	23
	Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành)
	2.000
	314
	1.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	24
	Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành)
	2.000
	36
	1.000
	500
	 
	 
	500
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	25
	Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1
	1.000
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	26
	Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769)
	500
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	27
	BTGPMB đường song hành Xa lộ Hà Nội (không nút giao thông bồn nước)
	1.000
	0
	1.000
	0
	 
	 
	0
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	28
	BTGPMG đường Hố Nai 4 - Trị An
	10.000
	0
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	Đang thực hiện công tác BTGPMB
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	29
	Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km 5+500 đến Km 10+000) H Xuân Lộc 
	300
	0
	300
	300
	 
	 
	300
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	30
	BTGPMB dự án nâng cấp đường Đồng Khởi đoạn từ BV Lao đến Tỉnh lộ 24, thành phố Biên Hòa
	0
	 
	47
	47
	 
	 
	47
	Thanh toán bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để quyết toán dự án
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	31
	BTGPMB dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1K phường Quang Vinh
	0
	 
	2.424
	2.424
	 
	 
	2.424
	
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	32
	Gia cố rạch Tân Triều trên ĐT 768
	250
	0
	250
	0
	 
	 
	0
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	33
	BTGPMB dự án đường dẫn vào cầu Thủ Biên
	2.500
	849
	2.500
	850
	 
	 
	850
	Đã bố trí bổ sung kế hoạch cuối năm 2009, còn lại thực hiện trong 2010
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất

	34
	Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San
	1.000
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Đang triển khai lập hồ sơ
	UBND
H Cẩm Mỹ

	35
	BTGPMB + chi khác kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 & 2
	1.000
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao
	UBND
H Cẩm Mỹ

	36
	Bồi thường GPMB + chi khác dự án đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành
	3.000
	0
	500
	200
	 
	 
	200
	Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao
	UBND
H Long Thành

	37
	Thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành
	1.000
	38
	4.185
	500
	 
	 
	500
	
	UBND
H Long Thành

	38
	Trung tâm Văn hóa TTTT huyện Long Thành
	1.000
	0
	1.757
	1.000
	 
	 
	1.000
	Đang đấu thầu lập TKKT-TDT
	UBND
H Long Thành

	39
	Đường 25C giai đoạn 1 (từ Hương lộ 19 đến đường 319) huyện Nhơn Trạch
	3.000
	1.895
	3.000
	3.000
	 
	 
	3.000
	
	UBND
H Nhơn Trạch

	40
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị  H Nhơn Trạch
	500
	0
	500
	500
	 
	 
	500
	
	UBND
H Nhơn Trạch

	41
	BTGPMB hạ tầng khu TT hành chính huyện Tân Phú
	1.000
	565
	1.000
	565
	 
	 
	565
	Đang thực hiện thủ tục BTGPMB, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao
	UBND
H Tân Phú

	42
	Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Đang triển khai lập hồ sơ, chưa bổ sung kế hoạch do còn kế hoạch đầu năm
	UBND
H Thống Nhất

	43
	Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất
	300
	0
	2.300
	300
	 
	 
	300
	
	UBND
H Thống Nhất

	44
	Mở rộng nâng cấp đoạn đường từ QL1A đến trước Nhà máy Chế biến thực phẩm, H.Trảng Bom
	500
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	
	UBND
H Trảng Bom

	45
	GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An
	1.000
	0
	1.000
	100
	 
	 
	100
	Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
	UBND
H Vĩnh Cửu

	46
	BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu
	1.000
	0
	1.000
	100
	 
	 
	100
	
	UBND
H Vĩnh Cửu

	47
	BTGPMB Ban Chỉ huy Quân sự H. Xuân Lộc
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	 
	UBND
H Xuân Lộc

	48
	Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm
	500
	0
	500
	0
	 
	 
	0
	Điều chỉnh giảm do đang  thực hiện điều chỉnh quy mô
	UBND
TP Biên Hòa

	49
	Vỉa hè Quốc lộ 15
	1.000
	0
	1.000
	100
	 
	 
	100
	
	UBND
TP Biên Hòa

	50
	Đường Quốc lộ 15 nối dài (đường Bùi Văn Hòa)
	1.000
	0
	1.000
	100
	 
	 
	100
	Chưa có hồ sơ BTGPMB được duyệt, chưa có khả năng giải ngân hết KH đã giao, chỉ bố trí KH thanh toán chi phí lập hồ sơ
	UBND
TP Biên Hòa

	51
	BTGPMB Quốc lộ 1 (cầu Hang đến cầu Rạch Cát)
	1.000
	0
	1.000
	100
	 
	 
	100
	
	UBND
TP Biên Hòa

	52
	Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái
	500
	0
	500
	500
	 
	 
	500
	Đang triển khai lập hồ sơ
	UBND

TP Biên Hòa

	53
	Nút giao thông Vườn Mít
	500
	0
	500
	500
	 
	 
	500
	
	UBND

TP Biên Hòa

	
	Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo
	5.500
	1.457
	6.451
	5.702
	0
	0
	5.702
	 
	

	54
	Trường DTNT Xuân Lộc
	 
	0
	750
	750
	 
	 
	750
	Bổ sung kế hoạch để thanh toán khối lượng thực hiện trong năm
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	55
	Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch
	 
	0
	750
	500
	 
	 
	500
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	56
	Trường THPT Tam Phước
	500
	186
	800
	800
	 
	 
	800
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	57
	Trường THPT Long Khánh
	500
	121
	122
	122
	 
	 
	122
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	58
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu
	500
	404
	405
	405
	 
	 
	405
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	59
	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
	500
	0
	1.000
	500
	 
	 
	500
	Đang triển khai lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên chưa bổ sung vốn
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	60
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT)
	500
	322
	500
	500
	 
	 
	500
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	61
	Trường THPT Xuân Lộc
	500
	0
	500
	500
	 
	 
	500
	Đang triển khai lập hồ sơ
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	62
	BTGPMB và chi khác Trường THPT Nhơn Trạch
	1.000
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	63
	Ký túc xá Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	500
	424
	424
	425
	 
	 
	425
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

	64
	Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	1.000
	0
	1.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	Đang lập thủ tục BTGPMB
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh

	
	Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ
	8.500
	 
	 
	6.150
	 
	 
	6.150
	 
	 

	65
	BTGPMB + chi khác tiểu dự án đường vào Khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	5.000
	2.043
	2.750
	2.750
	 
	 
	2.750
	Đã bố trí đủ vốn thanh toán đối với công tác lập hồ sơ chuẩn bị thực hiện dự án
	Sở Khoa học và Công nghệ

	66
	Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch
	2.000
	0
	1.900
	1.900
	 
	 
	1.900
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	67
	Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
	1.500
	0
	1.500
	1.500
	 
	 
	1.500
	 
	Đài Phát thanh Truyền hình 

	D
	Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch
	7.317
	1.211
	7.317
	7.317
	 
	 
	7.317
	 
	 

	E
	Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước TW (phần vốn ngân sách tỉnh vay 128 tỷ đồng)
	2.336
	2.336
	2.336
	2.336
	 
	 
	2.336
	 
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Phụ lục 2

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	 

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Kế hoạch năm 2010
	Cấp phát đến 31/5/2010
	Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2010
	Nội dung điều chỉnh kế hoạch so với đề nghị CDT
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số 
	170.000
	53.939
	541.972
	170.000
	137.705
	22.657
	9.638
	 
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	163.998
	53.939
	501.553
	167.740
	137.705
	22.657
	7.378
	 
	-

	I
	Giáo dục - đào tạo
	18.502
	6.256
	19.961
	15.431
	10.940
	3.736
	755
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp
	18.502
	6.256
	19.961
	15.431
	10.940
	3.736
	755
	 
	 

	1
	Trường TH bán trú Cao Bá Quát, Trảng Bom
	5.000
	949
	5.000
	3.400
	1.600
	1.600
	200
	Đã bổ sung kế hoạch cuối 2009, điều chỉnh giảm bằng với giá trị trúng thầu
	UBND
H Trảng Bom

	2
	Trường TH Tân An, huyện Vĩnh Cửu
	2.809
	0
	1.338
	1.338
	700
	553
	85
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Vĩnh Cửu

	3
	Trường TH Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu
	10.693
	5.306
	13.623
	10.693
	8.640
	1.583
	470
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010
	UBND
H Vĩnh Cửu

	II
	Y tế 
	110.086
	40.716
	424.525
	113.086
	94.474
	14.712
	3.900
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp  
	95.865
	40.716
	374.703
	98.865
	81.053
	14.712
	3.100
	 
	-

	1
	Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	4.022
	4.022
	17.322
	4.022
	2.500
	1.322
	200
	Đã bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn thu vượt năm 2009, đối với phần còn thiếu sẽ tiếp tục rà soát, cân đối bổ sung khi đến kỳ điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời  hiện nay tỉnh đang làm việc với các Bộ để tạm ứng nguồn vốn TPCP trong năm 2010
	Sở Y tế

	2
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.200
	3.172
	23.164
	3.200
	2.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.200
	3.200
	32.710
	3.200
	2.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây)
	6.200
	5.624
	38.708
	6.200
	5.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	5
	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.658
	2.231
	19.781
	3.658
	2.458
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	6
	Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	10.985
	10.972
	42.701
	10.985
	8.395
	2.390
	200
	Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW
	Sở Y tế

	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	4.200
	2.757
	12.691
	5.200
	4.000
	1.000
	200
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tiếp tục tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010
	Sở Y tế

	8
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	7.200
	4.472
	14.625
	8.200
	6.000
	2.000
	200
	
	Sở Y tế

	9
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	4.200
	2.397
	12.360
	5.200
	4.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	10
	Phòng khám ĐKKV Sông Ray
	8.000
	1.869
	8.000
	8.000
	4.700
	3.000
	300
	
	Sở Y tế

	11
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	41.000
	 
	152.641
	41.000
	40.000
	 
	1.000
	Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW và vốn trái phiếu Chính phủ
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	14.221
	0
	49.822
	14.221
	13.421
	 
	800
	 
	-

	1
	Cải tạo Bệnh viện Da liễu (chưa kể vốn CTMTQG)
	3.000
	0
	13.154
	3.000
	2.800
	 
	200
	Đang triển khai đấu thầu
	Sở Y tế

	2
	Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc 
	6.321
	0
	17.321
	6.321
	6.121
	 
	200
	
	Sở Y tế

	3
	Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng
	2.700
	0
	8.839
	2.700
	2.500
	 
	200
	
	Sở Y tế

	4
	Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý
	2.200
	0
	10.508
	2.200
	2.000
	 
	200
	
	Sở Y tế

	III
	Văn hóa - xã hội
	35.410
	6.968
	57.067
	39.223
	32.291
	4.209
	2.723
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	21.321
	3.787
	30.930
	23.166
	17.309
	4.159
	1.698
	 
	-

	1
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B)
	4.400
	247
	4.400
	4.400
	4.300
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai

	2
	Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai
	5.000
	3.169
	13.982
	6.218
	3.000
	2.255
	963
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

	3
	Trung tâm Sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ 
	3.000
	98
	3.000
	3.000
	2.900
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu 

	4
	Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ
	5.000
	273
	3.891
	3.891
	1.891
	1.900
	100
	Dự án đang triển khai
	UBND
H Cẩm Mỹ

	5
	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ
	3.921
	0
	3.921
	3.921
	3.621
	 
	300
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	UBND
H Cẩm Mỹ

	6
	Tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, huyện Long Thành
	0
	0
	1.736
	1.736
	1.597
	4
	135
	Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	 
	Công trình khởi công mới
	14.089
	3.181
	26.137
	16.057
	14.982
	50
	1.025
	 
	-

	1
	Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	1.900
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	2
	Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Khu ủy Miền Đông
	570
	0
	410
	410
	350
	 
	60
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	3
	Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Trung ương Cục
	1.240
	0
	1.240
	1.240
	1.040
	50
	150
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	4
	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, TP Biên Hòa
	769
	552
	897
	897
	857
	 
	40
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	5
	Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị)
	2.500
	0
	2.500
	2.500
	2.300
	 
	200
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	UBND
H Định Quán

	6
	Sơn nước lại toàn bộ Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
	850
	0
	850
	850
	800
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Nhà Bảo tàng Đồng Nai

	7
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	2.600
	2.455
	14.680
	4.600
	4.500
	 
	100
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	8
	Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	500
	0
	500
	500
	450
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	9
	Vườn sưu tập thực vật thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	860
	0
	860
	860
	785
	 
	75
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

	10
	Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	2.200
	173
	2.200
	2.200
	2.000
	 
	200
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

	B
	Chuẩn bị đầu tư 
	610
	0
	17.410
	810
	0
	0
	810
	 
	-

	1
	Nhà văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai
	150
	0
	150
	150
	 
	 
	150
	Đang lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên không có cơ sở tăng vốn
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	2
	Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An 
	80
	0
	80
	80
	 
	 
	80
	
	UBND
H Vĩnh Cửu

	3
	Hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu 
	80
	0
	80
	80
	 
	 
	80
	
	UBND
H Vĩnh Cửu

	4
	Xây dựng đường Pistte - sân vận động tỉnh
	50
	0
	50
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	5
	Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng đạt chuẩn Quốc gia
	100
	0
	300
	100
	 
	 
	100
	
	Sở Y tế

	6
	Bệnh viện Liên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng
	100
	0
	16.000
	100
	 
	 
	100
	
	Sở Y tế

	7
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai
	50
	 
	50
	50
	 
	 
	50
	
	Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai

	8
	Di tích Mộ Đoàn Văn Cự
	0
	 
	200
	50
	 
	 
	50
	Bổ sung kinh phí để lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	9
	Chùa Long Thiền
	0
	 
	100
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	10
	Di tích Nhà lao Tân Hiệp
	 
	 
	150
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	11
	Di tích Thành Biên Hòa
	0
	 
	250
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	C
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	5.392
	0
	23.009
	1.450
	 
	 
	1.450
	 
	-

	1
	Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom
	1.205
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Đã thanh toán các chi phí CBTHDA trong cuối năm 2009, hiện đang làm hồ sơ bồi thường, sẽ bổ sung vốn để thanh toán chi phí bồi thường sau khi có dự toán bồi thường được duyệt
	Sở Y tế

	2
	Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch
	692
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	
	Sở Y tế

	3
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu
	500
	0
	5.994
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Y tế

	4
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú
	995
	0
	3.230
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Y tế

	5
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường
	500
	0
	3.115
	350
	 
	 
	350
	
	Sở Y tế

	6
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Biên Hòa
	1.000
	0
	1.000
	300
	 
	 
	300
	
	Sở Y tế

	7
	Chi khác + BTGPMB nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú
	500
	0
	9.670
	700
	 
	 
	700
	Bổ sung vốn để thanh toán kinh phí lập hồ sơ TKBVTC - TDT, chưa có dự toán bồi thường được duyệt
	Sở Y tế


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Phụ lục 3
Danh mục các dự án được các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí công trình 
khởi công mới chưa có nguồn cân đối

(Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án 
	Chủ đầu tư
	Tổng dự toán

	
	Tổng số
	
	                239.622 

	1
	Dự án nhà thi đấu kết hợp biểu diễn triển lãm khu QH TTVHTT - TT. Vĩnh An
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	                  18.000 

	2
	Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ nhà nghỉ và nơi làm việc Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	                       548 

	3
	Dự án các hạng mục còn lại của Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại của Trường Dạy nghề 26 - 3
	Trường Dạy nghề 26 - 3
	                  28.286 

	4
	Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ Xã hội, chăm sóc trẻ em tỉnh.
	Chi cục Bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em
	                       616 

	5
	Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường
	 Sở Tài nguyên và Môi trường
	                    5.664 

	6
	Dự án cầu Phước Lý tại Km 3+807,5 trên Tỉnh lộ 25A (ĐT 769) huyện Nhơn Trạch
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	                  16.296 

	7
	Đại tu nâng cấp ĐT 764
	
	                  11.289 

	8
	Đường Hiếu Liêm đoạn 01 từ cầu số 01 đến cầu số 03
	
	                    9.139 

	9
	Cải tạo đoạn Hương lộ 10 đoạn từ Km 11+744 - Km 19+000
	
	                  10.740 

	10
	Dự án xây dựng trụ sở khối nông lâm huyện Cẩm Mỹ
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	                    4.589 

	11
	Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc
	UBND huyện Xuân Lộc
	                  30.000 

	12
	Dự án sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh ĐN
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai
	                       875 

	13
	Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	                  71.511 

	14
	Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	                  26.597 

	15
	Sửa chữa, cải tạo hồ bơi Câu lạc bộ Sông Phố
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	                    5.472 


Danh mục các dự án hoàn thành trong các năm trước nay đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, đề nghị chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án và 
thanh toán từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp cho các dự án sau quyết toán 
(đã bố trí là 12,526 tỷ đồng và sẽ tiếp tục bổ sung trong cuối năm 2010)

	STT
	Tên dự án 
	Chủ đầu tư
	Đề nghị bổ sung

	
	Tổng số
	
	5.209

	1
	Kéo dài cống Câu Kê
	Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT 
	49

	2
	Kiên cố hóa kênh mương hồ Gia Ui (gđ2)
	
	2.165

	3
	Kiên cố hóa kênh mương hồ Sông Mây
	
	500

	4
	Trường THPT Võ Trường Toản
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	470

	5
	Đường Hương lộ 26 xã Tân Hạnh
	UBND thành phố Biên Hòa
	2.025


Danh mục các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, các đơn vị chủ đầu tư đề nghị bố trí kế hoạch nhưng chưa có khả năng cân đối

	STT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Vốn đề nghị

	
	Tổng số
	
	                  21.000 

	1
	Đường Long Thọ 1, huyện Nhơn Trạch (đang thực hiện BTGPMB)
	UBND huyện Nhơn Trạch
	                  20.000 

	2
	Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768, huyện VC
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	                    1.000 
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